
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 14 My bedroom · Lesson 2–3 (SGK tập hai tr. 26–29)

Tuần 24

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (đọc nghĩa trong ngoặc)

b g (to) sm ll n w ld

wi dow d sk be room d or

Bài 2: Circle the correct answer

1. The bed … big. A is B are C am

2. The chairs … new. A is B are C isn't
3. There … a small desk in my room. A are B am C 's
4. The windows are … A a big B big C bigs

Bài 3: Put the words in order

1. is The small. desk

2. are The old. chairs

3. new There's a bed.

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. r(oo)m → A notebook B school C door
2. d(oo)r → A four B room C notebook
3. sch(oo)l → A door B notebook C bedroom

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Hoa's bedroom
Hi, I'm Hoa. This is my bedroom. It's small. I like it. There's a bed. It's new. There's a desk and a window. The
desk is old. There are two chairs. They're blue. The door is white. There are two books on the desk.

1. Hoa's bedroom is big. T F

2. The bed is new. T F

3. The desk isn't new. T F

4. The door is blue. T F

Bài 6: Let's write: tả phòng ngủ

Viết 3–4 câu tả phòng ngủ của em (to/nhỏ, mới/cũ).
Is your bedroom big or small? Is your bed new or old? What colour is the door?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 24

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu (đọc nghĩa trong ngoặc)

big (to) small new old window desk bedroom door

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (is) 2. B (are) 3. C ('s) 4. B (big)

Bài 3: Put the words in order

1. The desk is small.
2. The chairs are old.
3. There's a new bed.

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. B (school) 2. A (four) 3. C (bedroom)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: tả phòng ngủ

Mẫu: My bedroom is small. The bed is new. The desk is old. The door is brown.
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